
Phụ lục 1 

MẪU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

(Kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Năm học 2023 – 2024 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Trường Tiểu học Hiệp An được thành lập năm 1958, năm 1978 trường được sáp 

nhập cấp 2 thành trường PTCS Hiệp An, năm 1994 tách khỏi trường PTCS thành trường 

Tiểu học Hiệp An Tổng diện tích của nhà trường là 5776 m2,  

- Nhà hiệu bộ và nhà lớp học: hoạt động năm tháng 6 năm 2009. 

+ Khu nhà Hiệu bộ và phòng học (Dãy nhà A): Diện tích mỗi sàn khoảng 230 m2, 02 tầng, 

cao khoảng 7,2 m, khối tích khoảng 1.656 m3, được xây dựng kiên cố Gồm 06 phòng học 

và các phòng làm việc cho CBCNV, diện tích mỗi phòng học khoảng 48m2, có 02 cửa ra 

vào. 

- Khu nhà lớp học: 

+ Dãy nhà lớp học B: hoạt động tháng 12 năm 2003. 

Diện tích mỗi sàn khoảng 230 m2, 02 tầng, cao khoảng 7,2 m, khối tích khoảng 1.656 

m3, được xây dựng kiên cố, kết cấu cột bê tông cốt thép. Gồm 08 phòng học, diện tích mỗi 

phòng học khoảng 48m2, có 02 cửa ra vào. 

+ Dãy nhà lớp học C: Công trình đi vào hoạt động tháng 1 năm 2021. 

Diện tích mỗi sàn khoảng 300 m2, 03 tầng, cao khoảng 10,8 m, khối tích khoảng 

2.160 m3, được xây dựng kiên cố, kết cấu cột bê tông cốt thép. Gồm 12 phòng học, mỗi 

tầng có 04 phòng học, diện tích mỗi phòng học khoảng 56 m2, có 02 cửa ra vào. 

+ Khu nhà phòng học (Dãy nhà cấp 4): công trình hoạt động năm 2014, Diện tích mỗi 

sàn khoảng 110 m2, 01 tầng, cao khoảng 3,6 m, khối tích khoảng 396 m3, được xây dựng 

kiên cố, kết cấu cột bê tông cốt thép. Gồm 02 phòng học, diện tích mỗi phòng học khoảng 

56m2, có 02 cửa ra vào. 

+ Khu nhà bán trú- hoạt động năm 2018: Diện tích mỗi sàn khoảng 100 m2, 01 tầng, cao 

khoảng 3,6 m, khối tích khoảng 360 m3, được xây dựng kiên cố. Đây là tòa nhà được sử 

dụng làm phòng ăn và Bếp. 

+ Khu nhà thư viện thiết bị- năm 2020: Diện tích mỗi sàn khoảng 100 m2, 01 tầng, cao 

khoảng 3,6 m, khối tích khoảng 360 m3, mái lợp tôn. Gồm 02 phòng , diện tích mỗi phòng 

học khoảng 48 m2, có 02 cửa ra vào. 



- Các công trình phụ trợ:  

+ Nhà để xe: Diện tích khoảng 300 m2 

+ Nhà bảo vệ: Có diện tích khoảng 8,0m2 

Cảnh quan sư phạm thoáng mát, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khuôn viên trường trồng 

nhiều cây xanh. Điều kiện cơ sở vật chất khá đầy đủ, bàn ghế giáo viên, học sinh, bảng viết 

được trang bị đầy đủ, có hệ thống nước máy đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực 

phẩm phục vụ tốt trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Trình độ chuyên môn 100% giáo 

viên đạt chuẩn. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

 
Tổng 

số 

 

Nữ 

 

Dân tộc 

Trình độ đào tạo 
Ghi 

chú 
Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Chưa đạt 

chuẩn 

Hiệu trưởng 1 0 0 0 1 0  

Phó hiệu 

trưởng 
1 1 0 1 0 0 

 

Giáo viên 37 35 0 37 0 0  

Nhân viên 2 2 0 2 0 0  

Cộng 41 38 0 40 1 0  
 

Số liệu của 5 năm gần đây: 

STT Số liệu 
Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023-2024 

 

1 

Tổng số giáo 

viên 
32 36 36 36 37 

 

2 

Tỷ lệ giáo 

viên/lớp 
1,33 1,44 1,44 1,44 1,50 

 

3 
Tỷ lệ giáo viên/học 

sinh 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

 

4 

Tổng số giáo viên 

dạy giỏi cấp thị 

xã và 

tương đương 

 

8 
 

10 
 

12 
 

12 
 

15 

 

 

5 

Tổng số giáo 

viên dạy giỏi cấp 

tỉnh trở lên 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 



III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Trường có diện tích 5776 m2. Khuôn viên nhà trường được xây dựng 

ở môi trường yên tĩnh, có đường giao thông rộng thuận tiện cho học sinh đến 

trường, diện tích bình quân 7,05m2/học sinh. 

Trong những năm qua, nhà trường đã trồng và thường xuyên chăm 

sóc cây xanh che bóng mát cũng như các loại hoa, đảm bảo khuôn viên xanh, 

sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; 

Trường có cổng trường, biển tên trường, đảm bảo yêu cầu an toàn, 

thẩm mỹ, có tường rào bảo vệ khép kín cao 2m đảm bảo an toàn. Cổng chính 

của trường được xây dựng kiên cố, rộng rãi, cao ráo bảo đảm an toàn cho 

các bậc phụ huynh đưa đón học sinh, kể cả trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, 

Trường còn có 01 cổng phụ để tiếp phẩm phục vụ công tác bán trú cho học 

sinh. Biển tên trường được lắp đặt rõ ràng, đảm bảo vẻ mỹ quan, nội dung 

biển tên trường đúng theo quy định Điều lệ trường tiểu học; 

Trường đã xây dựng công trình tổng diện tích 5776 m2; có sân chơi 

với diện tích 2600m2, được lát gạch, đổ bê tông đảm bảo diện tích khuôn 

viên, sân chơi, bãi tập theo quy định. Sân chơi, sân tập bằng phẳng đảm bảo 

an toàn cho học sinh vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao, có các dụng cụ 

luyện tập thể dục, thể thao cho học sinh như: bóng rổ, nhảy dây, cầu lông... 

Tuy nhiên, một số cây mới trồng nên độ bao phủ bóng mát chưa nhiều; 

1. Diện tích các phòng làm việc, phòng học:(có biểu mẫu kèm theo) 

Diện tích đất Số lượng (m2)  

Tổng diện tích 

khuôn viên đất 
 

5776 

Trong đó: Diện 

tích đất được 

cấp 

 

 

5776 

Diện 

tích đất đi thuê 

(mượn) 

 

 

0 

Diện 

tích đất sân chơi, 

bãi tập 

 

 

2600 

 

 

Phòng 

Trên cấp 4 
Cấp 4 Tạm Mượn 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

- Phòng học văn 

hoá 25 1250 
      



Trong đó: 

+ Số phòng học 

đủ DTích và 

BGhế phù hợp 

tổ chức học 

nhóm 

25 1250 

      

+ Số phòng học 

đủ diện tích cho 

việc bố trí các 

nhóm học tập 

        

+ Số phòng học 

có đủ bàn ghế 

phù hợp cho việc 

tổ  chức   học 

nhóm 

        

- Phòng học tin 

học 
1 50 

      

 

- Phòng học 

ngoại ngữ 
1 50 

      

- Phòng giáo dục 

thể chất  

        

- Hội trường         

- Phòng giáo dục 

nghệ thuật 
  1 50 

    

- Phòng giáo dục 

mỹ thuật 
  

      

- Phòng giáo dục 

âm nhạc 
  1 50 

    

- Phòng Thư 

viện 
  1 50 

    

- Phòng thiết bị 

giáo dục 
  1 48 

    

- Phòng truyền 

thống và hoạt 

động Đội 

   

1 
 

27 

    

- Phòng hỗ trợ 

học sinh khuyết tật 

        

- Phòng y tế học 

đường 
  1 32 

    

- Phòng hiệu 

trưởng 
1 25   

    



- Phòng phó 

hiệu trưởng 
1 20   

    

- Phòng giáo viên 
  

      

- Phòng họp giáo viên 
(hội đồng) 

 

1 
 

50 

      

- Văn phòng         

- Phòng thường 

trực - Bảo vệ 
  1 15 

    

- Nhà công vụ 

giáo viên 

        

- Phòng kho lưu 

trữ 
  1 15 

    

- Phòng khác   1 50     

- Nhà bếp   1 50     

- Phòng ăn (HS)         

- Phòng nghỉ 

(HS) 

        

 

 

Nhà vệ sinh 

Dùng cho GV 

Nam 

Dùng cho GV 

nữ 

Dùng cho HS 

nam 

Dùng cho HS 

nữ 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Đạt chuẩn vệ 

sinh (*) 
 

1 

 

15 

 

1 

 

15 

 

3 

 

45 

 

3 

 

45 

Chưa đạt 

chuẩn vệ sinh 

        

Không có 0 0 0 0 

(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà 

tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại. 

2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường 

TT Số liệu 
Năm học 

2019-2020 

Năm học 

2020-2021 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023-2024 

I Phòng học, phòng 

học bộ môn và 

khối phục vụ học 

tập 

     

1 Khối phòng 

học tập 
5 5 5 5 5 

1.1 Phòng học 25 25 25 25 25 



a Phòng kiên cố 25 25 25 25 25 

b Phòng bán kiên 

cố 
0 0 0 0 0 

c Phòng tạm 0 0 0 0 0 

1.2 Phòng học bộ 

môn 
3 3 3 3 3 

a Phòng kiên cố 1 1 1 1 1 

b Phòng bán kiên 

cố 
2 2 2 2 2 

c Phòng tạm 0 0 0 0 0 

2 Khối phòng 

hỗ trợ học tập 
5 5 5 5 5 

a Phòng kiên cố 
5 5 5 5 5 

b Phòng bán kiên 

cố 
0 0 0 0 0 

c Phòng tạm 0 0 0 0 0 

3 Khối phụ trợ 
1 1 1 1 1 

a Kiên cố 
1 1 1 1 1 

b Bán kiên cố 0 0 0 0 0 

c Tạm 0 0 0 0 0 

II Khối phòng 

hành chính - 

quản trị 

2 2 2 2 2 

1 Phòng kiên cố 2 2 2 2 2 

2 Phòng bán 

kiên cố 
0 0 0 0 0 

3 Phòng tạm 0 0 0 0 0 

 Cộng 41 41 41 41 41 

III.KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1 

                 IV.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Năm học 2023 - 2024, nhà trường tiếp tục phát huy các điểm mạnh, 

các quy định về chuyên môn của nhà trường, thường xuyên tổ chức các 

chuyên đề nâng cao chất lượng, tăng cường công tác dự giờ, đổi mới sinh 



hoạt chuyên môn tạo điều kiện giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn do ngành tổ chức giao lưu; nâng cao chất lượng các câu lạc bộ năng 

khiếu để các phong trào, hội thi đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, đơn vị 

chủ động, linh hoạt để thực hiện các biện pháp rà soát, phân tích, đánh giá 

hiệu quả và tác động của các biện pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo 

dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh (đính kèm 

chất lượng giáo dục- Phụ lục 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6) 

                  V.KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

                      (Có biểu mẫu kèm theo) 

VI.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

1.Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông cấp tiểu học 

Xây dựng kế giáo dục năm học 2023-2024 ngày 24 tháng 8 năm 2023 

trong thực hiện nhiệm vụ năm học. 

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, giáo viên thực hiện kế hoạch số 73/KH-THCK1 ngày 24 

tháng 8 năm 2023, có phân công, phân nhiệm cụ thể các bộ phận, thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh từng bước nâng 

cao chất lượng dạy và học. Kết quả: 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, bồi 

dưỡng sửa dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ năm học, hướng dẫn 

tổ chức các sân chơi, hội thi; công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống dịch 

bệnh: Ngay từ đầu năm học, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng các kế hoạch tổ chức, 

tham gia các sân chơi, các hội thi như Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn 

tài, IOE, Vioedu, ...và triển khai tổ chức thực hiện giúp học sinh có thêm sân chơi bổ 

ích, được học hỏi, tiếp thu kiến thức qua từng vòng thi và đạt nhiều kết quả cao. 

- Kết quả công tác chỉ đạo chuyên môn 

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch họp chuyên môn theo hướng 

nghiên cứu bài học. Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt định 

kỳ 2 lần/tháng. Xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng, chuyên đề, dự giờ thăm lớp 

để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Kết 

quả: trong năm học 2023-2024 đã tổ chức 20 chuyên đề, 35 tiết hội giảng. 

Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn cùng giáo viên phụ trách bộ môn đã 

tham dự đầy đủ các chuyên đề do cụm trường, Phòng Giáo dục và đào tạo , Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức các môn học như Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức, 

Giáo dục thể chất,... 

2.Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục 

2.1. Đảm bảo việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục 

Kết quả việc tổ chức xây dựng, triển khai KHGD, KHDH môn học, KHBD 

- Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

2018 theo lộ trình từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1, năm học 2021-2022 đối với 



lớp 2, năm học 2022-2023 đối với lớp 3, năm học 2023-2024 đối với lớp 4 đơn vị đã 

chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục từ đầu năm học làm cơ sở tổ chức triển khai 

các hoạt động tại đơn vị, hướng dẫn các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch giáo dục 

môn học. Căn cứ thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 Thông tư 

ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học cán bộ quản lý đã sâu sát trong việc 

triển khai, hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch bài dạy/môn/tiết có vận dụng 

các phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh. Kết quả: 100% giáo viên có kế hoạch bài dạy đã được duyệt khi lên lớp. Thực 

hiện dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc như: Tiếng Việt, Toán, 

Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), 

Hoạt độngtrải nghiệm, Khoa học, Lịch sử - Địa lý. Riêng lớp 3, 4 có thêm môn 

Tiếng Anh, Tin học và Công nghệ và môn học tự chọn theo quy định của Chương 

trình GDPT 2018 là Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh); tổ chức các hoạt động củng cố để 

HS tự hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở 

thích, năng khiếu của HS; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, 

truyền thống của địa phương. 

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 

35 phút; kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, 

giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều 

kiện cho HS được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục 

nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học; thời khóa biểu cần được 

sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt 

động giáo dục, phân bổ hợp lý về thờilượng, thời điểm trong ngày học và tuần học 

phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi HStiểu học. 

- Đối với lớp 5: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban 

hành theo Quyết định số 16/2006/QD-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 đơn vị đã 

chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 theo định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực HS để tiếp cận Chương trình GDPT 2018 đơn vị 

xây dựng kế hoạch giáo dục từ đầu năm học làm cơ sở tổ chức triển khai các hoạt 

động tại đơn vị, hướng dẫn các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch giáo dục môn học. 

Căn cứ văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 ban hành 

Quy định đánh giá học sinh tiểu học cán bộ quản lý đã sâu sát trong việc triển khai, 

hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch bài dạy/môn/tiết có vận dụng các phương 

pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Giáo 

viên đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh, thực 

hiện điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu 

giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng HS, đồng thời từng bước thực hiện đổi 

mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của 

HS trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp điều 

kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chưa phù hợp, trùng lặp giữa các 

môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung chưa thực sự cấp thiết 

đối với HS tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập 



phù hợp với đối tượng HS; tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới 

cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; tạo điều kiện cho HS được học tập 

các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện ở tiểu học; các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, 

năng khiếu của HS. Học sinh nắm được chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học, hoạt 

động giáo dục. Đa số học sinh năng động, sáng tạo và có kỹ năng sống, phát triển 

các năng lực và phẩm chất cần thiết. 

Tổ chức dạy học cho HS lớp 5 đảm bảo mục tiêu Chương trình GDPT để 

trang bị kiến thức, kỹ năng giúp HS tiếp tục học lớp 6 theo Chương trình GDPT 

2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị luôn chú trọng rèn luyện các năng 

lực, phẩm chất và tạo tâm thế cho HS lớp 5 sẵn sàng học lớp 6. 

Đơn vị rất quan tâm việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tích hợp nội 

dung giáo dục địa phương, dạy học STEM ở các môn học, hoạt động giáo dục để 

giúp HS có kỹ năng thực hành, phát triển kỹ năng sống, đã thành lập “Câu lạc bộ 

Thắt lá dừa và bánh dân gian” hoạt động thường xuyên, liên tục hàng tháng đã thu 

hút được sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ học sinh, tạo điều kiện giúp học sinh 

phát triển kỹ năng sống cơ bản; đã nâng cấp vườn thuốc Nam, xây mới vườn rau, 

củng cố góc thư viện, góc học tập, tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm, học 

tập đạt hiệu quả. 

*Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, Tin học theo Chương trình GDPT 2018. 

a) Đối với môn Tiếng Anh 

- Đối với lớp 1 và lớp 2: tiếp tục triển khai Chương trình môn Tiếng Anh 

tự chọn đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình GDPT 2018 theo  

Chương trình GDPT 2018. 

- Đối với lớp 3 và lớp 4: tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1 bắt buộc (Tiếng 

Anh) phù hợp với khả năng tổ chức của đơn vị đảm bảo tính liên thông với môn 

Ngoại ngữ bắt buộc từ lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng 

Anh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về 

Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Đối với lớp 5: tiếp tục triển khai Chương trình Tiếng Anh tự chọn theo 

Chương trình GDPT 2006 theo quy định; tăng cường tổ chức dạy đủ 4 tiết/tuần 

cho HS lớp 5; sử dụng SGK, tài liệu dạy học theo quy định củaBộ GDĐT theo 

Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh việc sử 

dụng SGK, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học và các văn bản khác của Bộ GDĐT. 

b) Đối với môn Tin học và việc tổ chức hoạt động giáo dục Tin học 

Tổ chức dạy học môn Tin học bắt buộc cho 100% HS lớp 3, lớp 4 theo yêu cầu 

được quy định trong Chương trình GDPT 2018; triển khai thực hiện các giải pháp để 

tổ chức dạy học môn Tin học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT theo Công văn số 

816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn 

Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học; HS lớp 3, 4 học môn 

Tin học, tỷ lệ 100%. Học sinh lớp 5 được học môn Tin học , tỷ lệ 100%. 



Kết quả: 100% học sinh lớp 3,4,5 được đánh giá hoàn thành môn học trở lên. 

3. Công tác triển khai giáo dục STEM, chuyển đổi số, thí điểm triển 

khai Học bạ số 

 Đối với giáo dục STEM 

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBQL,GV, cha mẹ 

HS, HS về vai trò của giáo dục STEM nhằm tạo sự đồng thuận; huyđộng nguồn 

lực của cộng đồng triển khai thực hiện hiệu quả giáo dục STEM trongChương trình 

GDPT cấp tiểu học. 

100% CB, GV được tập huấn giáo dục STEM, làm tốt công tác chỉ đạo, GV 

đã chủ động tích hợp nội dung giáo dục STEM vào kế hoạch giáo dục đảm bảo 

chất lượng và hiệu quả; tham dự các chuyên đề cấp cụm trường, cấp Quận nhằm 

tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức dạy học STEM, 

bước đầu đưa nội dung giáo dục vào các môn học cụ thể theo chủ đề từng khối/lớp 

đã tạo được sự yêu thích, say mê, kích thích sự tìm tòi, học hỏi và sáng tạo của học 

sinh. Kết quả: 100% lớp thực hiện. Giáo viên Mĩ thuật đã áp dụng giáo dục STEM 

trong dạy và học. 

Đối với việc triển khai chuyển đổi số, giáo dục kỹ năng công dân số Đơn vị 

đã triển khai chuyển đổi số trong duyệt kế hoạch bài dạy, thực hiện hồ sơ chuyên 

môn và trao đổi thông tin liên quan công tác chuyên môn. Kết quả: 100% cán bộ 

quản lý, giáo viên thực hiện. Đơn vị đã tăng cường đầu tư CSVC, hạ tầng CNTT, 

thiết bị dạy học môn Tin học; bồi dưỡng GV Tin học nói riêng và GV tiểu học nói 

chung để sẵn sàng triển khai thực hiện đưa nội dung giáo dục kỹ năng công dân số 

vào giảng dạy ở đơn vị thông qua các hình thức: dạy học môn Tin học thực hiện 

Chương trình GDPT 2018; Tổ chức các câu lạc bộ giáo dục kĩ năng công dân số 

(CLB Tin học, CLB Tiếng Anh,...). 

*Đối với việc triển khai thí điểm triển khai Học bạ số 100% giáo viên đánh giá 

học sinh qua ứng dụng phần mềm, thực hiện học bạ số lớp 1,2,3,4. 

4. Tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình 

GDPT 2018 

Căn cứ tài liệu giáo dục địa phương các lớp 1, 2, 3, 4 được Bộ GD&ĐT phê 

duyệt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục của địa phương 

theo hướng tích hợp, lồng ghép vào chương trình các môn học, hoạt độngtrải 

nghiệm phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ phát triển nhận thức của HS theo 

từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt độnggiáo 

dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải cho HS khi thực hiện, đảm bảo theo 

hướng dẫn của Bộ GD&ĐT theo Công văn số 3036/BGDĐT-GDTH ngày 

20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục 

giáo dục của địa phương cấp tiểu học và Công văn số 3402/SGDĐT-GDTH ngày 

14/11/2022 về việc tổ chức giảng dạy tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học của 

Sở GD&ĐT. 

Giáo viên sử dụng nội dung “Địa phương em” của tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 4 kết hợp với định hướng tổ chức dạy học trong chủ đề “Địa phương 



em” của SGK môn Lịch sử và Địa lí 4 đã được địa phương lựa chọn để tổ chức dạy 

học theo Công văn số 5576/BGDĐT-GDTH ngày 02/12/2021 về việc Hướng dẫn 

biên soạn, thẩm định nội dung giáodục “Địa phương em” trong Chương trình môn 

Lịch sử và Địa lí lớp 4 cấp tiểu học. 

5. Thực hiện công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 

100% Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên đã dự tập huấn 

các nội dung lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 theo kế hoạch của Phòng GD& ĐT. 

Ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, xây dựng 

kế hoạch làm việc của Hội đồng và làm việc theo kế hoạch dựa trên cơ sở các văn 

bản chỉ đạo như Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học; Thông tư số 

27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương định tiêu chí lựa chọn sách giáo 

khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn  của Sở Giáo dục và Đào tạo  Hải 

Dương về việc triển khai quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đối với cấp 

tiểu học, năm học 2024-2025; Công văn của Phòng Giáo dục Đào tạo Kinh Môn về 

việc hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 và lựa chọn lại sách giáo khoa 

lớp 1,2,3,4. 

Hoàn tất hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa đúng thời gian qui định và báo cáo về 

Phòng Giáo dục&Đào tạo. 

 6.Nâng cao hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy 

học và phương pháp, hình thức đánh giá 

a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

Giáo viên thực hiện linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

theo hướng dạy học phân hóa, dạy học tích hợp và dạy học thông qua các hoạt 

động nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của HS; vận dụng phù hợp những thành 

tố tích cựccủa các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệuquả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp 

học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. 

Chỉ đạo giáo viên tiếp tục áp dụng một cách phù hợp mô hình trường học 

mới theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về việc triển khai 

mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017 và Công văn số 3459/BGDĐT- 

GDTrH ngày 08/8/2017 về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình 

trường học mới; triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo công 

văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc hướng dẫn triển khai thực 

hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, 

trong đó các nhà trường chú trọng chủ động thực hiện việc sắp xếp lại nội dung 

dạy học một cách phù hợp, thuận lợi để áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột; 

thực hiện dạy học Mỹ thuật theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 



12/5/2016 về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học, 

trung học cơ sở; vận dụng kĩ thuật “Sơ đồ tư duy” vào tổ chức dạy học một số môn 

học phù hợp; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá môn Tiếng Việt ở 

tiểu học Theo hướng dẫn tại Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2021 

về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ 

văn ở trường phổ thông.; trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh 

hoạt thông qua hoạt động dự giờ,nghiên cứu bài học theo hướng dẫn của Sở 

GD&ĐT tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường. 

Đơn vị luôn quan tâm, thực hiện dạy học tích hợp các nội dung giáo dục: 

Học tập và làmtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ môi 

trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, 

hiệu quả; quyềnvà bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; giáo dục quốc phòng an 

ninh; an toàn giao thông; phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích; phòng chống 

HIV/AIDS, bảo tồn động vật hoang dã...), kỹ năng sống ,.. vào các môn học và 

hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần chủ động xây dựng theo yêu cầu linh hoạt, 

hợp lý, hiệu quả theo hướng tích hợp bộ phận hoặc toàn phần, nhẹ nhàng, không 

gây áp lực học tập đối với HS và giảng dạy đối với GV; rà soát, phát hiện, lược bớt 

những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong 

cùng cấp học. 

b) Nâng cao hiệu quả các phương pháp và hình thức đánh giá 

Đối với HS lớp 5 tiếp tục thực hiện đánh giá theo Văn bản hợp nhất 

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT - 

GDĐT ngày22/9/2016 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh. 

Đối với HS lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 được đánh giá theo quy định tại 

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT. 

100% cán bộ quản lý, giáo viên ứng dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia 

để quản lý kết quả giáo dục và học tập của HS để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành 

nhiều thời giancho GV quan tâm đến HS và nâng cao hiệu quả các phương pháp 

dạy học. 

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp 5 rà soát hồ sơ học sinh. Cán bộ quản lý, tổ 

trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp 5 họp xét hoàn thành chương trình tiểu học, 

thực hiện nghiêm túc việc tổ chức bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học,phù hợp 

với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để HS “ngồi nhầm lớp”; GVCN 

thựchiện đề nghị khen thưởng, viết thư khen HS thực chất, đúng quy định.Thực 

hiện biên soạn đề và tổ chức thực hiện bài kiểm tra định kỳ cho các môn học theo 

quy định, đúng các mức độ theo tinh thần tập huấn của Sở GDĐT. 



 7.Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn, trẻ khuyết tật 

Đối với học sinh khuyết tật, nhà trường thực hiện giảng dạy theo hình thức 

giáo dục hòa nhập. Học sinh được học tập theo chương trình phổ thông dưới sự 

hỗ trợ từ cha mẹ học sinh, tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động tập 

thể.Trường có 05 học sinh khuyết tật ở lớp khối lớp . Việc kiểm tra, đánh giá năng 

lực học sinh khuyết tật: Phó Hiệu trưởng giám sát học sinh làm bài, giáo viên chủ 

nhiệm phối hợp kiểm tra đọc cùng sự hỗ trợ của bạn học. Bài kiểm tra sẽ được ghi 

điểm và đánh giá, tạo điều kiện để học sinh phát triển năng lực, phẩm chất đúng 

phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Kết quả: 5/5 Học sinh hoàn 

thành chương trình lớp học. Tỷ lệ: đạt 100%. 

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các 

đoàn thể và giáo viên trong trường, được giáo viên quan tâm, hỗ trợ từ tinh thần 

đến vật chất, tạo điều kiện giúp học sinh vượt khó, học tốt. Phối hợp với mạnh 

thường quân hỗ trợ cho trẻ khó khăn, đảm bảo khâu “3 đủ”. 

8.Củng cố và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục 

c) Về đội ngũ GV và CBQL giáo dục 

- Tổng số cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) là 39 , 100% có trình 

độ đại học và sau đại học Kết quả tập huấn các Module “Chương trình GDPT 

2018”; kết quả triển khai khóa học trực tuyến “Học thông qua chơi” đến 100% GV. 

Kết quả: 2/2 CBQL hoàn thành 5 môđun khóa học, tỷ lệ 100%; có 37/37 giáo viên 

hoàn thành 5 môđun khóa học tỷ lệ 100%. 

d) Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu 

Đơn vị đã chủ động rà soát các điều kiện về CSVC, thiết bị dạy học sẵn có 

kết hợp với thiết bị dạy học mới để tổ chức dạy học hiệu quả. Tăng cường sửa 

chữa, trang bị cơ sở vật chất (phòng lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học, …), huy 

động nguồn lực hỗ trợ CSVC cho nhà trường đúng quy định để đảm bảo việc tổ 

chức dạy học hiệu quả đáp ứng nhu cầu dạy-học của GV-HS thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

e) Về duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng 

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường chủ động phối hợp với Ban Chỉ 

đạo PCGD-XMC cấp phường huy động 100% trẻ đến trường ngay từ đầu năm 

học. Tiếp tục tham mưu với các đơn vị có liên quan về giải pháp thực hiện hiệu 

quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo các quy định của Chính phủ 

(Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ). và Bộ GD&ĐT (Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 



22/3/2016 của Bộ GDĐT ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, 

quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ); 

tăng cường công tác tập huấn, điều tra, phúc tra, nhập số liệu vào hệ thống, hoàn 

thiện, lưu trữ hồ sơ và thực hiện đúng quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trong đó tập trung chỉ đạo mức độ đạt chuẩn 

cần gắn liền với các điều kiện đảm bảo nhằm tạo nền tảng củng cố, nâng cao thực 

chất chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo giáo dục tiểu học là giáo dục 

bắt buộcvà góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định, lưu trữ hồ sơ, 

minh chứng năm học làm cơ sở tái công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 

độ 1. 

f) Về công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo 

Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 đảm bảo thực hiện quyền 

tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kế hoạch dạy học và giáo dục theo quy định, đảm 

bảo sự tham gia của các lực lượng như: Hội đồng trường, CBQL, GV,nhân viên, 

HS, cha mẹ HS, cộng đồng xã hội... để giúp nhà trường huy động đượccác nguồn 

lực và cộng đồng trách nhiệm trong việc xây dựng, thực thi và giám sátviệc thực 

hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. 

Cán bộ quản lý sâu sát trong công tác chỉ đạo, thường xuyên giám sát, kiểm 

tra việc tổ chức các hoạt động dạy-học, giáo dục học sinh. Kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ 

giáo viên gặp khó khăn trong công tác quản lý, phối hợp cha mẹ học sinh trong 

giáo dục học sinh đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của cha mẹ học sinh 

trong công tác giáo dục và hoạt động phong trào tại đơn vị. 

9.Công tác truyền thông 

Đơn vị đã làm tốt công tác truyền thông Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 

28/11/2014 ngày 21/11/2017; Nghị quyết 51/2017/QH14; Thông tư 32/2018/TT- 

BGDĐT ngày 26/12/2018; Thông tư 25/2020/TT-BGDĐTngày 26/8/2020 về đổi 

mới Chương trình GDPT 2018, tổ chức triển khai SGK, đề xuất, lựa chọn SGK 

cấp tiểu học. Ban giám hiệu làm tốt công tác triển khai chủ trương, văn bản liên 

quan đến việc thực hiện chương trình phổ thông 2018 lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và 

công tác chuẩn bị đối với lớp 5 theo lộ trình trong tập thể hội đồng viên chức. Tổ 

chức truyền thông đa phương tiện nhằm tuyên truyền, định hướng các chủ trương, 

quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách đổi mới của giáo dục; chủ động 

xử lý các vấn đề truyền thông tại địa phương; nâng cao việc phân tích và xử lý 

thông tin để đáp ứng yêu cầu truyền thông của Ngành; đẩy mạnh truyền thông về 

nội dung, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện Chương trìnhgiáo dục phổ 



thông 2018 để tạo sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thông báo 

sách giáo khoa áp dụng giảng dạy theo chương trình phổ thông 2018 trên website 

của trường đối với lớp 1,2,3,4. Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến cha mẹ học 

sinh việc triển khai áp dụng giảng dạy theo chương trình phổ thông 2018 theo lộ 

trình từ năm học 2020-2021 để cha mẹ học sinh nắm. 

Đội ngũ nhà giáo, CBQL quan tâm viết bài và đưa tin về các hoạt động của 

trường, của Ngành về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

2018, những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học…. để 

tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng thu hút sự quan tâm, ủng hộ trong cha 

mẹ học sinh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ 

thông năm học 2023-2024  của trường Tiểu học Hiệp An./. 

Nơi nhận:                HIỆU TRƯỞNG  
- PGD& ĐT ( để BC) 
- Lưu VP, KT.  

 

 

 


